
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2051100008 Tạ Thị Minh Anh DP  23 203B 09h15

2 2151100001 Phạm Quỳnh An DP  23 203B 09h15

3 2151100002 Đặng Trần Quang Anh DP  23 203B 09h15

4 2151100022 Lê Thanh Hằng DP  23 203B 09h15

5 2151100030 Võ Thị Mỹ Huyền DP  23 203B 09h15

6 2151100035 Lê Khánh Linh DP  23 203B 09h15

7 2151100045 Đỗ Thị Ngọc Minh DP  23 203B 09h15

8 2151100051 Nguyễn Nghĩa DP  23 203B 09h15

9 2151100061 Vũ Huyền Phương DP  23 203B 09h15

10 2151100079 Trương Đức Thắng DP  23 203B 09h15

11 2151100081 Lê Ngô Thùy Trang DP  23 203B 09h15

12 2151100085 Nguyễn Đức Trung DP  23 203B 09h15

13 2151100088 Trần Quốc Việt DP  23 203B 09h15

14 1951100044 Lê Hà My DP  24 203B 09h15

15 2151100003 Hoàng Đức Anh DP  24 203B 09h15

16 2151100011 Đàm Thị Hoài Dung DP  24 203B 09h15

17 2151100018 Đỗ Trường Giang DP  24 203B 09h15

18 2151100021 Trần Ngân Hạnh DP  24 203B 09h15

19 2151100031 Đào Đức Kiên DP  24 203B 09h15

20 2151100032 Lưu Thị Thu Kiều DP  24 203B 09h15

21 2151100036 Trịnh Khánh Linh DP  24 203B 09h15

22 2151100041 Nguyễn Ngọc Mai DP  24 203B 09h15

23 2151100053 Lê Hạnh Nguyên DP  24 203B 09h15

24 2151100058 Nguyễn Thị Hồng Nhung DP  24 203B 09h15

25 2151100063 Nguyễn Minh Quân DP  24 203B 09h15
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26 2151100068 Nguyễn Trọng Thanh Tâm DP  24 203B 09h15

27 2151100073 Lê Quang Tùng DP  24 203B 09h15

28 2151100075 Nguyễn Thị Hà Thanh DP  24 203B 09h15
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